
1 H24.166-260624-150037 NGUYỄN ĐĂNG TUỆ 24/06/2026 01/07/2026 25/06/2026 Đã trả KQ

2 H24.166-260624-150036 HOÀNG THỊ HOA 24/06/2026 29/06/2026 25/06/2026 Đã trả KQ

3 H24.166-260624-150034 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

4 H24.166-260624-150033 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

5 H24.166-260624-150032 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

6 H24.166-260624-150031 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

7 H24.166-260624-150030 LÊ THỊ PHƯỢNG 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

8 H24.166-260624-150029 ĐẶNG MINH ĐỨC 24/06/2026 29/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

9 H24.166-260624-150028 HOÀNG THỊ HOA 24/06/2026 29/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

10 H24.166-260624-150027 NGUYỄN VĂN QUẾ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

11 H24.166-260624-150025 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

12 H24.166-260624-150026 NGUYỄN THỊ NHÀN 24/06/2026 29/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

13 H24.166-260624-150024 MẠC TUẤN BA 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

14 H24.166-260624-150023 TRẦN ĐỨC TRUNG 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

15 H24.166-260624-150022 NGUYỄN TRỌNG LỊCH 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

16 H24.166-260624-150021 GIANG THẾ SANG 24/06/2026 29/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

17 H24.166-260624-150020 PHẠM VĂN HẠNH 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

18 H24.166-260624-150019 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

19 H24.166-260624-150018 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

20 H24.166-260624-150017 HỨA THỊ HỒNG 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

21 H24.166-260624-150016 LƯƠNG TRẮC QUẢNG 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

22 H24.166-260624-150015 PHẠM THỊ TIẾN 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

23 H24.166-260624-150014 NGUYỄN ĐĂNG TUỆ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

24 H24.166-260624-150013 NGUYỄN THANH SƠN 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

25 H24.166-260624-150012 NGUYỄN HỮU TÌNH 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

26 H24.166-260624-150011 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

Ngày trả KQ Trạng tháiSTT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



27 H24.166-260624-150010 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

28 H24.166-260624-150009 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

29 H24.166-260624-150007 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

30 H24.166-260624-150006 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

31 H24.166-260624-150005 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

32 H24.166-260624-150008 PHẠM THỊ HÀ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

33 H24.166-260624-150003 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

34 H24.166-260624-150004 LÊ THỊ ĐÀO 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

35 H24.166-260624-150002 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

36 H24.166-260624-150001 NGUYỄN THỊ MỴ 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ

37 H24.166-260623-150087 PHẠM VĂN HOÀNG 24/06/2026 25/06/2026 24/06/2026 Đã trả KQ


